
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 6.0 85 000 510 000

Thịt xay kg 2.0 85 000 170 000

Hành lá kg 1.0 18 000 18 000

Nước rửa chén can 1.0 100 000 100 000

Dấm trắng lít 5.0 12 000 60 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Điện tháng 1 160 000

1 068 000

Chả chiên kg 5 90 000 450 000

Giấy ăn cây 1 240 000 240 000

Tỏi ớt 50 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

790 000

Thịt gà kg 12 40 000 480 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện tháng 2 167 000

697 000

Thịt xay kg 5.0 85 000 425 000

Hành lá kg 1.0 17 000 17 000

Đậu khuôn miếng 100.0 800 80 000

Nước tháng 2 224 000

Dao 2 lưỡi 70 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

866 000

Chả cá kg 6.0 80 000 480 000

Điện thoại tháng 1 176 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Gạo kg 100.0 14 000 1 400 000

Bột canh thùng 1.0 145 000 145 000

Nước mắm lít 10.0 12 500 125 000

Lương cô 

HồngT2/2022
2 500 000

4 876 000

8 297 000Tổng

22/2/2022

Tổng theo ngày

24/2/2022

Tổng theo ngày

26/2/2022

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021

17/2/2022

Tổng theo ngày

19/2/2022

Tổng theo ngày


